
⽇
本
語

英
語

vnd

商品名Product name - Tên sản phẩm 品種・品⽬
Description - Thông tin chi tiết日本語

抹茶コラーゲン
Matcha collagen

その他の加⼯品
(Others)

商品情報シート（Product Information Sheet) - Thông tin sản phẩm

企業等名

 tên cty 株式会社千茶荘 SENCHASOU CO. LTD.
商品No.
Số sp

1

Package size for each

幅 - dài
Width 175 mm

奥⾏き - 
rộng 55 mm

⾼さ - 
cao 125

1ケースあたりのサイズ
Size per case      （単位を▼で選択）

幅
Width 530 mm

奥⾏き
Depth 340 mm

mm
重量 

Weight 130 g
内容量
Volume 75 g

原材料、添加物 ※内容量の多いものから順に記載 - Thành phẩn sản phẩm
Ingredients, additives

⾼さ
Height 210 mm

コラーゲン粉末（⿂由来）、抹茶
Bột collagen (chiết xuất từ cá), matcha

重量
Weight 3.5 kg
⼊り数

Quantity 24

⽣産地/最終加⼯地（都道府県名）
Producing Area

島根県 Shimane

原材料の国産割合(重量ベース)
Percentage of ingredients made in Japan

100 %

本
最低ロット 
Minimum order lot

2 ケース
Case

消費期限／賞味期限(Shelf life)
(プルダウンよりお選び下さい）

賞味期限 常温(D) 12 カ⽉(M)

Sales price

432,000



商品ＰＲ、特徴、受賞歴、輸出先国での売れ具合等 - PR sản phẩm, giới thiệu đặc trưng sản phẩm
Comments on product selling points, features, prizes, popularity in the countries exported to.
日本語

コラーゲンの⽣成に不可⽋なビタミンCを豊富に含む抹茶に、⿂由来のコラーゲンをブレンド。上質な抹茶を使⽤しているので、毎⽇美味し
く続けることができます。美容に興味のある⽅、健康に興味のある⽅へオススメです。
Matcha giàu vitamin C, rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, được pha trộn với collagen có nguồn gốc từ cá. Sản phẩm sử dụng matcha chất lượng 
cao, vì vậy bạn có thể liên tục thưởng thức mỗi ngày. Sản phẩm khuyên dùng cho các bạn quan tâm đến sắc đẹp và sức khỏe.

レシピ事例/⾷べ⽅および商談相⼿であるバイヤーへのメッセージ・要望等 - Công thức pha chế
Message to buyers (Proposal of recipes and others)
日本語

500㎖のペットボトルやシェーカーの⽔に1本⼊れ、よく振ってお飲みください。また、お湯で溶かせばホットでも美味しくお飲みいただけま
す。
Cho 1 túi vào chai hoặc bình lắc, thêm vào 500ml, lắc đều là có thể dùng. Ngoài ra, nếu pha chung với nước nóng để uống cũng rất ngon.


